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	ĐỀ SỐ 16
	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn thi: Vật lí
Thời gian làm bài 45 phút không tính thời gian phát đề


Họ và tên học sinh:……………………………………………………………. Lớp:………………………
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Phần B. Phần Giáo viên soạn nội dụng 
I. TRẮC NGHIỆM  (28 câu - 7 điểm) 







Câu 1. [NB] Năng lượng từ pin Mặt Trời có nguồn gốc là
A. năng lượng hóa học.
B. năng lượng nhiệt.
C. năng lượng hạt nhân.
D. quang năng.

Câu 2. [NB] Chọn phát biểu sai?. Công suất của một lực
A. là công lực đó thực hiện trong 1 đơn vị thời gian.
B. đo tốc độ sinh công của lực đó.
C. đo bằng 
[image: image1.wmf]N/ms.


D. là công lực đó thực hiện trên quãng đường 1m.

Câu 3. [TH] Một người chạy bộ lên một đoạn dốc, người đó có khối lượng 60 kg, đi hết 4s, độ cao của đoạn dốc này là 4,5m. Xác định công suất của người chạy bộ (tính theo đơn vị Watt và mã lực) 

[image: image2.png]



A. 
[image: image3.wmf]0,904HP.


B. 
[image: image4.wmf]0,409HP.


C. 
[image: image5.wmf]0,306HP.


D. 
[image: image6.wmf]0,843HP.


Câu 4. [NB] Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng?
A. J.
B. kg.m2/s2.
C. N.m.
D. N.s.
Câu 5. [VD] Khi chuyển động giữa hai điểm A và B cách nhau 2km, tốc độ của đoàn tàu có khối lượng 800 tấn tăng từ 54 km/h đến 72 km/h. Cho rằng hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và đường ray là 
[image: image7.wmf]0,005
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, chuyển động của đoàn tàu giữa hai điểm AB là chuyển động nhanh dần đều và lấy g = 10 m/s2. Công suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường đó là
A. 
[image: image8.wmf]7500000W.


B. 
[image: image9.wmf]1312500W.


C. 
[image: image10.wmf]13125W.


D. 
[image: image11.wmf]75000W.


Câu 6. [NB] Câu nào sau đây là sai? Động năng của vật không đổi khi vật
A. chuyển động thẳng đều.
B. chuyển động với gia tốc không đổi.
C. chuyển động tròn đều.

D. chuyển động cong đều.
Câu 7. [TH] Một chiếc xe khối lượng 220 kg đang chạy với tốc độ 14 m/s. Công cần thực hiện để tăng tốc xe lên tốc độ 19 m/s là 
A. 18150 J.
B. 21560 J.
C. 39710 J.
D. 2750 J.

Câu 8. [NB] Khi con lắc đơn dao động đến vị trí cao nhất
A. động năng đạt giá trị cực đại.
B. thế năng đạt giá trị cực đại.
C. cơ năng bằng không.
D. thế năng bằng động năng.
Câu 9. [VDC] Một máy bơm nước có công suất 1,5kW, hiệu suất 70%. Lấy g = 10m/s2. Biết khối lượng riêng của nước là 
[image: image12.wmf]33
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. Dùng máy này để bơm nước lên độ cao 10m, sau nửa giờ máy đã bơm lên bể một lượng nước bằng
A. 18,9m3.
B. 15,8m3.
C. 94,5m3.
D. 24,2m3.

Câu 10. [NB] Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi 
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. Động lượng của chất điểm ở thời điểm t là
A. 
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[image: image16.wmf]F

p

m

=

r

r

.
D. 
[image: image17.wmf]F

p

t

=

r

r

.

[image: image256.wmf]0

v

r

Câu 11. [VD] Đồ thị hình 1 biểu diễn lực tác dụng của người công nhân thay đổi trong quá trình kéo bao tải trên mặt phẳng nghiêng và độ dịch chuyển trong ứng theo phương của lực. Công của người công nhân khi dịch chuyển 200cm là
A. 200J.
B. 400J.


C. 150J.
D. 0J.

Câu 12. [TH] Một vật có khối lượng 4kg rơi tự do không vận tốc đầu trong khoảng thời gian 2,5s. Lấy g = 10m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó có độ lớn là
A. (p = 100 kg.m/s.
B. (p= 25 kg.m/s.
C. (p = 50 kg.m/s.
D. 200kg.m/s.

Câu 13. [VD] [image: image257.wmf]v
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Một xe chở cát có khối lượng 
[image: image18.wmf]1
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 chuyển động theo phương ngang với tốc độ 
[image: image19.wmf]1
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 thì có một hòn đá khối lượng 
[image: image20.wmf]2
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 bay đến cắm vào cát. Hòn đá bay ngang, ngược chiều chuyển động của xe với tốc độ 
[image: image21.wmf]2
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. Tốc độ của xe sau khi hòn đá rơi vào xe là
A. 
[image: image22.wmf]5,7m/s.


B. 
[image: image23.wmf]7,5m/s.

.
C. 
[image: image24.wmf]3,5m/s.

.
D. 
[image: image25.wmf]7,0m/s.
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Câu 14. [VD] Một ô tô con khối lượng 1,2 tấn đang chuyển động với tốc độ 25 m/s thì va chạm vào đuôi của một xe tải khối lượng 9 tấn đang chạy cùng chiều với tốc độ 20 m/s (xem hình). Sau va chạm, ô tô con vẫn chuyển động theo hướng cũ với tốc độ 18 m/s. Năng lượng tiêu hao trong quá trình va chạm bằng

[image: image26.png]Trudc va cham Sau va cham




A. 
[image: image27.wmf]9308J.


B. 
[image: image28.wmf]8309J.


C. 
[image: image29.wmf]9803J.


D. 
[image: image30.wmf]3809J.


Câu 15. [TH] Một vật m chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đâu. Gọi p và v lần lượt là độ lớn của động lượng và vận tốc của vật, đồ thị của động lượng theo vận tốc có dạng là hình 

 -[image: image31.png]PANEAN
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 A. hình 1.
B. hình 2.
C. hình 3.
D. hình 4.
Câu 17. [TH] Tốc độ góc của kim phút là
A. 
[image: image32.wmf]3600 rad/s.
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 18. [NB] Câu nào sau đây nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều là sai?
A. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo.
B. Độ lớn của gia tốc 
[image: image36.wmf]2
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, với v là tốc độ, R là bán kính quỹ đạo.
C. Gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên về độ lớn của vận tốc.
D. Vectơ gia tốc luôn vuông góc với vectơ vận tốc ở mọi thời điểm.

Câu 19. [VD] Một vật chuyển động (tròn đều) theo đường tròn bán kính r = 100 cm với gia tốc hướng tâm 
[image: image37.wmf]2
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 Chu kì T của chuyển động đó là
A. 
[image: image38.wmf]8

πs.


B. 
[image: image39.wmf]6
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C. 
[image: image40.wmf]12
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D. 
[image: image41.wmf]10

πs.


Câu 20. [VD] Một vật nhỏ được buộc vào đầu một sợi dây có chiều dài 0,75 m. Nếu quay đều và chậm, sợi dây quét thành một mặt nón (hình vẽ). Tính tần số quay để dây lệch góc 
[image: image42.wmf]0
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 so với phương thẳng đứng, lấy g = 10 m/s2.

[image: image43.png]



A. 
[image: image44.wmf]0,24Hz.


B. 
[image: image45.wmf]0,42Hz.


C. 
[image: image46.wmf]0,82Hz.


D. 
[image: image47.wmf]0,28Hz.


Câu 21. [NB] Vật cấu tạo từ chất nào sau đây sẽ không có tính đàn hồi?
A. Sắt.
B. Đồng.
C. Nhôm.
D. Đất sét.

Câu 22. [TH] Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 22 cm. Lò xo được treo thẳng đứng, một đầu giữ cố định, còn đầu kia gắn một vật nặng. Khi ấy lò xo dài 27 cm, cho biết độ cứng lò xo là 100 N/m. Độ lớn lực đàn hồi bằng
A. 500 N.
B. 5 N.
C. 20 N.
D. 50 N.

Câu 23. [NB] Với cùng một viên gạch ta có 3 cách đặt như hình.
[image: image48.png]



Nhận xét nào sau đây là không đúng?
A. Trong cả ba cách thì áp lực bằng nhau vì trọng lượng viên gạch không đổi.
B. Cách a có áp suất lớn nhất vì diện tích tiếp xúc nhỏ nhất.
C. Cách c có áp suất nhỏ nhất vì diện tích tiếp xúc lớn nhất.
D. Cách b có áp suất lớn nhất vì diện tích tiếp xúc lớn nhất.

Câu 24. [VD] Đặt một bao gạo 60 kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4 kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8 cm2. Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là
A. 2.105 N/m2.
B. 2.104 N/m2.
C. 2.106 N/m2.
D. 2.103 N/m2.
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Câu 25. [VD] Một lò xo được treo thẳng đứng. Lần lượt treo vào đầu còn lại của lò xo các vật có khối lượng m thay đổi thì chiều dài ℓ của lò xo cũng thay đổi theo. Mối liên hệ giữa chiều dài và khối lượng vật được treo vào lò xo được thể hiện trong đồ thị (hình vẽ). Lấy g = 9,8 m/s2. Độ cứng của lò xo là

A. 
[image: image49.wmf]8,8N/m.


B. 
[image: image50.wmf]9,8N/m.


C. 
[image: image51.wmf]10,2N/m.


D. 
[image: image52.wmf]8,9N/m.


Câu 26. [VD] Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo độ cứng của một lò xo và thu được kết quả như Hình vẽ. Độ cứng của lò xo này có giá trị bằng 
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 Kết quả thí nghiệm đo độ cứng lò xo
A. 
[image: image54.wmf]10N/m.


B. 
[image: image55.wmf]20N/m.


C. 
[image: image56.wmf]30N/m.


D. 
[image: image57.wmf]40N/m.


Câu 27. [TH] Với các dụng cụ như hình vẽ. Em hãy lựa chọn các dụng cụ phù hợp và thiết kế phương án thí nghiệm để đo khối lượng riêng của của hòn shỏi 

[image: image58.png][eeE—

hon séi Nhiét ké binh chia d¢ 6 chira nusc  lwe ké can dia ampe ké




A. hòn sỏi, bình chia độ, cân.
B. hòn sỏi, bình chia độ, nhiệt kế.

C. hòn sỏi, cân, ampe kế.

D. hòn sỏi, cân, lực kế.[image: image259.wmf]0
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Câu 28. [TH] Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N, P trong một bình đựng chất lỏng (hình vẽ)

A. 
[image: image59.wmf]MNP

p> p> p.


B. 
[image: image60.wmf]MNP
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C. 
[image: image61.wmf]MNP

p= p= p.


D. 
[image: image62.wmf]MPN

p= p> p.


PHẦN II. TỰ LUẬN
[image: image260.wmf]v
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Câu 1.  Vật có khối lượng 500 g nằm yên trên mặt đất. Vật được một kéo lên thẳng đứng bởi một lực kéo F có độ lớn thay đổi theo quãng đường dịch chuyển được mô tả trong hình vẽ Hình 1. Lấy g=10m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất?


[VD]a. Tính thế năng của vật tại vị trí cuối đoạn đường di chuyển.


[VD]b. Tính công lực kéo tác dụng lên vật?


[VD]c. Tính vận tốc của vật cuối đoạn đường di chuyển?

Câu 2. Chiếc xe đồ chơi có kích thước nhỏ, khối lượng 
[image: image63.wmf]600

g

, được cung cấp một vận tốc ban đầu 
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để chuyển động đi lên mặt phẳng nghiêng 
[image: image65.wmf]0
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so với phương ngang như hình vẽ H2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Hình H3 là đồ thị mô tả sự thay đổi thế năng của xe theo độ dài quãng đường xe đi được. Lấy 
[image: image66.wmf]2

10/

gms

=

.

[image: image261.wmf]'

v

r


1.1 Bỏ qua mọi ma sát.


[VD]a. Tính khoảng cách xa nhất so với vị trí ban đầu mà xe đi được trên mặt phẳng nghiêng.



[VD]b. Tính cơ năng, thế năng, động năng của vật tại vị trí ban đầu.


[VD]c. Tính vận tốc 
[image: image67.wmf]o
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[VDC]d. Tính thế năng, động năng và độ cao của xe so với đất sau khi xe đi được quãng đường 3m so với vị trí ban đầu.


[VDC]e. Vẽ đồ thị biểu diễn động năng,  cơ năng của vật theo quãng đường s (m) tính từ lúc bắt đầu cho đến khi xe trở lại chân mặt phẳng nghiêng.


[VDC]1.2. Cho biết lực ma sát trong quá trình chuyển động của xe là 
[image: image68.wmf]1
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. Trong quá trình xe chuyển động đến vị trí cao nhất rồi trở lại vị trí ban đầu. Hãy:


a. Tính độ lớn công của lực ma sát? 


b. Vận tốc của xe khi xe trở lại vị trí ban đầu?


c. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cơ năng vào quãng đường vật đi được?


d. Tính hiệu suất của quá trình trên?

[image: image262.png]


Câu 3:  Một quả bóng có khối lượng 
[image: image69.wmf]0,2
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chuyển động với tốc độ 
[image: image70.wmf]3,6/

ms

theo phương nằm ngang va chạm với một bức tường thẳng đứng. Quả bóng bị bật ngược trở lại với tốc độ 
[image: image71.wmf]3,2/

ms

 như hình H4. Cho biết thời gian va chạm với tường là 
[image: image72.wmf]12

ms

, và đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực va chạm theo thời gian được mô tả như hình vẽ H6.

[VD][image: image263.png]I I I I 1
__d__L_J__)

1
1
_—— =)
1
!

I

[

it Bl milie Rl
[ T |

(I R P,

[ R T

J I 1 1

C-t--F-a--

I(em) A

W“fE-a--r--~-7--r-7-"

PP S P

m(g)

50 60 70

40



a. Tính giá trị đại số của động lượng quả bóng trước và sau va chạm?

[VD]Tính độ biến thiên động lượng của quả bóng trước và sau va chạm?

[VDC]c. Tính giá trị lớn nhất của lực mà tường tác dụng lên quả bóng trong quá trình va chạm?

[image: image264.png](N) punp 283 M
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Câu 4: Tại điểm A cách mặt đất 4 m một quả đạn có khối lượng 2 kg được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu 10 m/s. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g =10 m/s2. 
[VD]a. Tính cơ năng của vật tại A? 

[VD]b. Tính độ cao cực đại của vật so với mặt đất.

[VDC]c. Tính thế năng và động năng của vật khi vật đến B cách mặt đất 2 m?

[VDC]d. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cơ năng của vật vào độ cao so với đất.

[VDC]e. Tính tốc độ của vật khi vật đi được quãng đường 8 m kể từ vị trí ném vật?

[VDC]f. Ngay tại thời điểm  đi được quãng đường 8m kể từ vị trí ném, quả đạn nổ thành 03 mảnh: mảnh thứ nhất khối lượng là 500g chuyển động theo hướng từ trái qua phải với tốc độ 5m/s; mảnh thứ hai có cùng khối lượng, tốc độ nhưng ngược chiều với mảnh thứ nhất. Xác định hướng và tốc độ chuyển động của mảnh thứ ba?

Câu 5: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 
[image: image73.wmf]0
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và độ cứng 
[image: image74.wmf]100/
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. Đầu O của lò xo gắn với một thanh cứng T nằm ngang như hình vẽ H5. Đầu kia của lò xo có gắn một khối cầu nhỏ A, khối lượng 
[image: image75.wmf]100
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. Thanh rắn T xuyên qua tâm của quả cầu A và quả cầu A có thể trượt không ma sát dọc theo thanh T. Cho thanh rắn T quay đều quanh trục thẳng đứng Oy với tốc độ góc 
[image: image76.wmf]10/
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[VD]a. Viết biểu thức gia tốc của vật theo chiều dài 
[image: image78.wmf]l

 và tốc độ góc 
[image: image79.wmf]w

 .

[VDC]b. Tính độ giãn 
[image: image80.wmf]D

l

của lò xo?
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I. TRẮC NGHIỆM  (28 câu - 7 điểm) 







Câu 1. [NB] Năng lượng từ pin Mặt Trời có nguồn gốc là
A. năng lượng hóa học.
B. năng lượng nhiệt.
C. năng lượng hạt nhân.
D. quang năng.

Câu 2. [NB] Chọn phát biểu sai?. Công suất của một lực
A. là công lực đó thực hiện trong 1 đơn vị thời gian.
B. đo tốc độ sinh công của lực đó.
C. đo bằng 
[image: image81.wmf]N/ms.


D. là công lực đó thực hiện trên quãng đường 1m.

Câu 3. [TH] Một người chạy bộ lên một đoạn dốc, người đó có khối lượng 60 kg, đi hết 4s, độ cao của đoạn dốc này là 4,5m. Xác định công suất của người chạy bộ (tính theo đơn vị Watt và mã lực) 

[image: image82.png]



A. 
[image: image83.wmf]0,904HP.


B. 
[image: image84.wmf]0,409HP.


C. 
[image: image85.wmf]0,306HP.


D. 
[image: image86.wmf]0,843HP.


Hướng dẫn:

- Công suất của người chạy bộ: 
[image: image87.wmf]Amgh60.10.4,5657
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Câu 4. [NB] Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng?
A. J.
B. kg.m2/s2.
C. N.m.
D. N.s.
Câu 5. [VD] Khi chuyển động giữa hai điểm A và B cách nhau 2km, tốc độ của đoàn tàu có khối lượng 800 tấn tăng từ 54 km/h đến 72 km/h. Cho rằng hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và đường ray là 
[image: image88.wmf]0,005
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, chuyển động của đoàn tàu giữa hai điểm AB là chuyển động nhanh dần đều và lấy g = 10 m/s2. Công suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường đó là
A. 
[image: image89.wmf]7500000W.


B. 
[image: image90.wmf]1312500W.


C. 
[image: image91.wmf]13125W.


D. 
[image: image92.wmf]75000W.


Hướng dẫn:

- Chọn hệ Oxy như hình vẽ

- Đổi: 
[image: image93.wmf]54
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- Gia tốc của chuyển động: 
[image: image94.wmf]22
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- Áp dụng định luật II Newton: 
[image: image95.wmf](
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- Chiếu (1)/Oy, ta có: 
[image: image96.wmf]m
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- Chiếu (1)/Ox, ta có: 
[image: image97.wmf]7
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- Vận tốc trung bình: 
[image: image98.wmf]1520
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- Công suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường AB


[image: image99.wmf]P
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Câu 6. [NB] Câu nào sau đây là sai? Động năng của vật không đổi khi vật
A. chuyển động thẳng đều.
B. chuyển động với gia tốc không đổi.
C. chuyển động tròn đều.

D. chuyển động cong đều.
Câu 7. [TH] Một chiếc xe khối lượng 220 kg đang chạy với tốc độ 14 m/s. Công cần thực hiện để tăng tốc xe lên tốc độ 19 m/s là 
A. 18150 J.
B. 21560 J.
C. 39710 J.
D. 2750 J.

Hướng dẫn:


[image: image101.wmf]21
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Câu 8. [NB] Khi con lắc đơn dao động đến vị trí cao nhất
A. động năng đạt giá trị cực đại.
B. thế năng đạt giá trị cực đại.
C. cơ năng bằng không.
D. thế năng bằng động năng.
Câu 9. [VDC] Một máy bơm nước có công suất 1,5kW, hiệu suất 70%. Lấy g = 10m/s2. Biết khối lượng riêng của nước là 
[image: image102.wmf]33
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. Dùng máy này để bơm nước lên độ cao 10m, sau nửa giờ máy đã bơm lên bể một lượng nước bằng
A. 18,9m3.
B. 15,8m3.
C. 94,5m3.
D. 24,2m3.

Hướng dẫn:
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Lượng nước mà máy bơm bơm lên được sau nửa giờ là: 
[image: image106.wmf]3
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Câu 10. [NB] Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi 
[image: image107.wmf]F
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. Động lượng của chất điểm ở thời điểm t là
A. 
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Câu 11. [VD] Đồ thị hình 1 biểu diễn lực tác dụng của người công nhân thay đổi trong quá trình kéo bao tải trên mặt phẳng nghiêng và độ dịch chuyển trong ứng theo phương của lực. Công của người công nhân khi dịch chuyển 200cm là

A. 200J.
B. 400J.


C. 150J.
D. 0J.

Hướng dẫn:

- Dựa vào đồ thị, quá trình kéo bao tải của người công nhân trên mặt phẳng nghiêng được chia thành 6 giai đoạn

· Giai đoạn 1: Độ dịch chuyển 
[image: image112.wmf]1
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, lực kéo không đổi với độ lớn 200N

- Công của người công nhân ở giai đoạn 1: 
[image: image113.wmf]1
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· Giải đoạn 2: Độ dịch chuyển 
[image: image114.wmf]2
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, lực kéo tăng lên đến 300 N

- Công của người công nhân ở giai đoạn 2: 
[image: image115.wmf]0
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· Giai đoạn 3: Độ dịch chuyển 
[image: image116.wmf]50
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, lực kéo không đổi với độ lớn 300N

- Công của người công nhân ở giai đoạn 3: 
[image: image117.wmf]300.0,51
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· Giai đoạn 4: Độ dịch chuyển 
[image: image118.wmf]4
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, lực kéo giảm xuống còn 100N.

- Công của người công nhân ở giai đoạn 4: 
[image: image119.wmf]=

4

A0J


· Giai đoạn 5: Độ dịch chuyển 
[image: image120.wmf]5
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, lực kéo không đổi có độ lớn 100N

- Công của người côn nhân ở giai đoạn 5: 
[image: image121.wmf]100.0,5
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· Giai đoạn 6: Độ dịch chuyển 
[image: image122.wmf]6
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, lực kéo giảm về 0

- Công của người công nhân ở giai đoạn 6: 
[image: image123.wmf]0
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- Công người công nhân thực hiện trong cả quá trình là:  A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 = 400 J

Câu 12. [TH] Một vật có khối lượng 4kg rơi tự do không vận tốc đầu trong khoảng thời gian 2,5s. Lấy g = 10m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó có độ lớn là
A. (p = 100 kg.m/s.
B. (p= 25 kg.m/s.
C. (p = 50 kg.m/s.
D. 200kg.m/s.

Hướng dẫn:


[image: image124.wmf]100./.
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Câu 13. [VD] [image: image266.png]o



Một xe chở cát có khối lượng 
[image: image125.wmf]1
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 chuyển động theo phương ngang với tốc độ 
[image: image126.wmf]1
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 thì có một hòn đá khối lượng 
[image: image127.wmf]2

m=10kg

 bay đến cắm vào cát. Hòn đá bay ngang, ngược chiều chuyển động của xe với tốc độ 
[image: image128.wmf]2
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. Tốc độ của xe sau khi hòn đá rơi vào xe là
A. 
[image: image129.wmf]5,7m/s.


B. 
[image: image130.wmf]7,5m/s.

.
C. 
[image: image131.wmf]3,5m/s.

.
D. 
[image: image132.wmf]7,0m/s.

.

Hướng dẫn:

[image: image133.png]


- Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của xe chở cát.

- Xét hệ gồm xe chở cát và hòn đá:


+ Hòn đá bay cắm vào cát nên sau đó xe chở cát và hòn đá cùng chuyển động với vận tốc v.+ Khi hòn đá cắm vào cát, ngoại lực tác dụng lên hệ gồm: trọng lực 
[image: image134.wmf]P
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 và phản lực 
[image: image135.wmf]N

r

. Vì các vật trong hệ chuyển động theo phương ngang nên các lực có phương thẳng đứng sẽ cân bằng nhau. Suy ra hệ khảo sát là một hệ kín.
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:


[image: image136.wmf](
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- Chiếu (1)/(+), ta có:

 
[image: image137.wmf](
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Câu 14. [VD] Một ô tô con khối lượng 1,2 tấn đang chuyển động với tốc độ 25 m/s thì va chạm vào đuôi của một xe tải khối lượng 9 tấn đang chạy cùng chiều với tốc độ 20 m/s (xem hình). Sau va chạm, ô tô con vẫn chuyển động theo hướng cũ với tốc độ 18 m/s. Năng lượng tiêu hao trong quá trình va chạm bằng

[image: image138.png]Trudc va cham Sau va cham




A. 
[image: image139.wmf]9308J.


B. 
[image: image140.wmf]8309J.


C. 
[image: image141.wmf]9803J.


D. 
[image: image142.wmf]3809J.


Hướng dẫn:

Gọi 
[image: image143.wmf]12

m,m

 lần lượt là khối lượng xe ô tô và xe tải; 
[image: image144.wmf]''
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v,v,v,v

 lần lượt là vận tốc của xe ô tô con, xe tải trước và sau va chạm.

- Chọn chiều (+) là chiều chuyển động

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ xe ô tô con – xe tải ngay trước và sau va chạm: 


[image: image145.wmf]''
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- Chiếu (1) lên hướng chuyển động ban đầu của ô tô con:


[image: image146.wmf]'
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- Như vậy, xe ô tô tải vẫn chuyển động theo hướng cũ với tốc độ 20,93 m/s

- Năng lượng tiêu hao trong quá trình va chạm


[image: image147.wmf]22'2'2
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Câu 15. [TH] Một vật m chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đâu. Gọi p và v lần lượt là độ lớn của động lượng và vận tốc của vật, đồ thị của động lượng theo vận tốc có dạng là hình 

 -[image: image148.png]PANEAN

Hinh



 A. hình 1.
B. hình 2.
C. hình 3.
D. hình 4.
Hướng dẫn:

Động lượng của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 
[image: image149.wmf]v
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 là đại lượng được xác định bởi công thức: 
[image: image150.wmf]p=mv
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- Vì khối lượng m của vật không thay đổi, còn vận tốc thì thay đổi (vì vật đang chuyển động nhanh dần đều). Xét độ lớn động lượng của vật 
[image: image151.wmf]p=mv

, biểu thức này có dạng 
[image: image152.wmf]y=ax

, đây là hàm số bậc nhất với hệ số góc a > 0 

=> Hình 3 là đồ thị cần chọn

Câu 16. [NB] Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc 
[image: image153.wmf]ω

 với chu kỳ 
[image: image154.wmf]T

 và giữa tốc độ góc 
[image: image155.wmf]ω

 với tần số 
[image: image156.wmf]f

 trong chuyển động tròn đều là

A. 
[image: image157.wmf]2
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C. 
[image: image159.wmf]2
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D. 
[image: image160.wmf]2
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Câu 17. [TH] Tốc độ góc của kim phút là
A. 
[image: image161.wmf]3600 rad/s.
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B. 
[image: image162.wmf]rad/s.
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C. 
[image: image163.wmf]rad/s.
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D. 
[image: image164.wmf]1800
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Hướng dẫn:
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Câu 18. [NB] Câu nào sau đây nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều là sai?
A. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo.
B. Độ lớn của gia tốc 
[image: image166.wmf]2
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, với v là tốc độ, R là bán kính quỹ đạo.
C. Gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên về độ lớn của vận tốc.
D. Vectơ gia tốc luôn vuông góc với vectơ vận tốc ở mọi thời điểm.

Câu 19. [VD] Một vật chuyển động (tròn đều) theo đường tròn bán kính r = 100 cm với gia tốc hướng tâm 
[image: image167.wmf]2
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 Chu kì T của chuyển động đó là
A. 
[image: image168.wmf]8
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B. 
[image: image169.wmf]6
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C. 
[image: image170.wmf]12
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D. 
[image: image171.wmf]10
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Hướng dẫn:
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Câu 20. [VD] Một vật nhỏ được buộc vào đầu một sợi dây có chiều dài 0,75 m. Nếu quay đều và chậm, sợi dây quét thành một mặt nón (hình vẽ). Tính tần số quay để dây lệch góc 
[image: image173.wmf]0
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 so với phương thẳng đứng, lấy g = 10 m/s2.

[image: image174.png]



A. 
[image: image175.wmf]0,24Hz.


B. 
[image: image176.wmf]0,42Hz.


C. 
[image: image177.wmf]0,82Hz.


D. 
[image: image178.wmf]0,28Hz.


Hướng dẫn:
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Hợp lực của trọng lực 
[image: image179.wmf]P
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 và lực căng dây 
[image: image180.wmf]T
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 đóng vai trò là lực hướng tâm: 
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Từ hình vẽ, ta có: 
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Câu 21. [NB] Vật cấu tạo từ chất nào sau đây sẽ không có tính đàn hồi?
A. Sắt.
B. Đồng.
C. Nhôm.
D. Đất sét.

Câu 22. [TH] Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 22 cm. Lò xo được treo thẳng đứng, một đầu giữ cố định, còn đầu kia gắn một vật nặng. Khi ấy lò xo dài 27 cm, cho biết độ cứng lò xo là 100 N/m. Độ lớn lực đàn hồi bằng
A. 500 N.
B. 5 N.
C. 20 N.
D. 50 N.

Hướng dẫn:

[image: image183.wmf]F=k.l=5N

D


Câu 23. [NB] Với cùng một viên gạch ta có 3 cách đặt như hình.
[image: image184.png]



Nhận xét nào sau đây là không đúng?
A. Trong cả ba cách thì áp lực bằng nhau vì trọng lượng viên gạch không đổi.
B. Cách a có áp suất lớn nhất vì diện tích tiếp xúc nhỏ nhất.
C. Cách c có áp suất nhỏ nhất vì diện tích tiếp xúc lớn nhất.
D. Cách b có áp suất lớn nhất vì diện tích tiếp xúc lớn nhất.

Câu 24. [VD] Đặt một bao gạo 60 kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4 kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8 cm2. Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là
A. 2.105 N/m2.
B. 2.104 N/m2.
C. 2.106 N/m2.
D. 2.103 N/m2.

Hướng dẫn:

Trọng lượng của bao gạo là: 
[image: image185.wmf]11 

P = 10.m= 10.60 = 600 N

 

Trọng lượng của ghế là: 
[image: image186.wmf]22

P = 10.m = 10.4 = 40 N


 Diện tích tiếp xúc của 4 chân ghế với mặt đất là:


[image: image187.wmf]222

S = 4.8 cm = 4.0,0008 m = 0,0032 m.


Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là:


[image: image188.wmf]12
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Câu 25. [VD] Một lò xo được treo thẳng đứng. Lần lượt treo vào đầu còn lại của lò xo các vật có khối lượng m thay đổi thì chiều dài ℓ của lò xo cũng thay đổi theo. Mối liên hệ giữa chiều dài và khối lượng vật được treo vào lò xo được thể hiện trong đồ thị (hình vẽ). Lấy g = 9,8 m/s2. Độ cứng của lò xo là

A. 
[image: image189.wmf]8,8N/m.


B. 
[image: image190.wmf]9,8N/m.


C. 
[image: image191.wmf]10,2N/m.


D. 
[image: image192.wmf]8,9N/m.


Hướng dẫn:

Chiều dài tự nhiên của lò xo là 4 cm.

Khi treo vật có khối lượng 60 g vào thì chiều dài của lò xo là 10 cm.


[image: image193.wmf]Þ

 Lúc này lò xo dãn 1 đoạn: 10 – 4 = 6 cm.

Độ cứng của lò xo: 
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Câu 26. [VD] Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo độ cứng của một lò xo và thu được kết quả như Hình vẽ. Độ cứng của lò xo này có giá trị bằng 
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 Kết quả thí nghiệm đo độ cứng lò xo

A. 
[image: image196.wmf]10N/m.


B. 
[image: image197.wmf]20N/m.


C. 
[image: image198.wmf]30N/m.


D. 
[image: image199.wmf]40N/m.


Hướng dẫn:

Ta có:
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Câu 27. [TH] Với các dụng cụ như hình vẽ. Em hãy lựa chọn các dụng cụ phù hợp và thiết kế phương án thí nghiệm để đo khối lượng riêng của của hòn shỏi 

[image: image201.png][eeE—
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A. hòn sỏi, bình chia độ, cân.
B. hòn sỏi, bình chia độ, nhiệt kế.

C. hòn sỏi, cân, ampe kế.

D. hòn sỏi, cân, lực kế.

[image: image269.png]



Câu 28. [TH] Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N, P trong một bình đựng chất lỏng (hình vẽ)

A. 
[image: image202.wmf]MNP

p> p> p.


B. 
[image: image203.wmf]MNP

p< p< p.


C. 
[image: image204.wmf]MNP

p= p= p.


D. 
[image: image205.wmf]MPN

p= p> p.


PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 1.  Vật có khối lượng 500 g nằm yên trên mặt đất. Vật được một kéo lên thẳng đứng bởi một lực kéo F có độ lớn thay đổi theo quãng đường dịch chuyển được mô tả trong hình vẽ Hình 1. Lấy g=10m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất?


[VD]a. Tính thế năng của vật tại vị trí cuối đoạn đường di chuyển.


[VD]b. Tính công lực kéo tác dụng lên vật?


[VD]c. Tính vận tốc của vật cuối đoạn đường di chuyển?

Hướng dẫn giải:

a. 
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Câu 2. Chiếc xe đồ chơi có kích thước nhỏ, khối lượng 
[image: image209.wmf]600

g

, được cung cấp một vận tốc ban đầu 
[image: image210.wmf]o
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r

để chuyển động đi lên mặt phẳng nghiêng 
[image: image211.wmf]0

30

so với phương ngang như hình vẽ H2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Hình H3 là đồ thị mô tả sự thay đổi thế năng của xe theo độ dài quãng đường xe đi được. Lấy 
[image: image212.wmf]2
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1.1 Bỏ qua mọi ma sát.


[VD]a. Tính khoảng cách xa nhất so với vị trí ban đầu mà xe đi được trên mặt phẳng nghiêng.



[VD]b. Tính cơ năng, thế năng, động năng của vật tại vị trí ban đầu.


[VD]c. Tính vận tốc 
[image: image213.wmf]o
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[VDC]d. Tính thế năng, động năng và độ cao của xe so với đất sau khi xe đi được quãng đường 3m so với vị trí ban đầu.


[VDC]e. Vẽ đồ thị biểu diễn động năng,  cơ năng của vật theo quãng đường s (m) tính từ lúc bắt đầu cho đến khi xe trở lại chân mặt phẳng nghiêng.


[VDC]1.2. Cho biết lực ma sát trong quá trình chuyển động của xe là 
[image: image214.wmf]1

N

. Trong quá trình xe chuyển động đến vị trí cao nhất rồi trở lại vị trí ban đầu. Hãy:


a. Tính độ lớn công của lực ma sát? 


b. Vận tốc của xe khi xe trở lại vị trí ban đầu?


c. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cơ năng vào quãng đường vật đi được?


d. Tính hiệu suất của quá trình trên?

Hướng dẫn giải:

Gọi A là vị trí ban đầu của xe; B là vị trí xa nhất mà vật đi được trên mặt phẳng nghiêng.

2.1 a. 
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2

2

AB

Sm

==


b. 
[image: image216.wmf]d

W6

W0

W6

A

tA

A

J

J

J

=

ì

ï

=

í

ï

=

î

    c. 
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d. Gọi D là vị trí của vật sau khi đi được quãng đường 3m tính từ lúc ban đầu.

Từ đồ thị ta suy ra 
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e. 
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c. 
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d. 
[image: image223.wmf]64

100%33,33%

6

i

tp

A

A

-

H=´==


Câu 3:  Một quả bóng có khối lượng 
[image: image224.wmf]0,2

kg

chuyển động với tốc độ 
[image: image225.wmf]3,6/

ms

theo phương nằm ngang va chạm với một bức tường thẳng đứng. Quả bóng bị bật ngược trở lại với tốc độ 
[image: image226.wmf]3,2/

ms

 như hình H4. Cho biết thời gian va chạm với tường là 
[image: image227.wmf]12

ms

, và đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực va chạm theo thời gian được mô tả như hình vẽ H6.

[VD]a. Tính giá trị đại số của động lượng quả bóng trước và sau va chạm?

[VD]Tính độ biến thiên động lượng của quả bóng trước và sau va chạm?

[VDC]c. Tính giá trị lớn nhất của lực mà tường tác dụng lên quả bóng trong quá trình va chạm?

Hướng dẫn giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của quả bóng

 a. 
[image: image228.wmf]11
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c. Từ đồ thị ta suy ra độ lớn xung lượng của lực do tường tác dụng lên quả bóng trong thời gian va chạm đúng bằng giá trị diện tích hình tam giác trong đồ thị
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Câu 4: Tại điểm A cách mặt đất 4 m một quả đạn có khối lượng 2 kg được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu 10 m/s. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g =10 m/s2. 
[VD]a. Tính cơ năng của vật tại A? 

[VD]b. Tính độ cao cực đại của vật so với mặt đất.

[VDC]c. Tính thế năng và động năng của vật khi vật đến B cách mặt đất 2 m?

[VDC]d. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cơ năng của vật vào độ cao so với đất.

[VDC]e. Tính tốc độ của vật khi vật đi được quãng đường 8 m kể từ vị trí ném vật?

[VDC]f. Ngay tại thời điểm  đi được quãng đường 8m kể từ vị trí ném, quả đạn nổ thành 03 mảnh: mảnh thứ nhất khối lượng là 500g chuyển động theo hướng từ trái qua phải với tốc độ 5m/s; mảnh thứ hai có cùng khối lượng, tốc độ nhưng ngược chiều với mảnh thứ nhất. Xác định hướng và tốc độ chuyển động của mảnh thứ ba?

Hướng dẫn giải:

a.Viết được công thức: 
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   Thay số tính được: 
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b. Độ cao cực đại H:
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Thay số tính được:                          
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c. Tại B :
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e. Sau khi đi được quảng đường 8m, vật ở vị trí E có độ cao 6m.
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 Suy ra: 
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f. Định luật bảo toàn động lượng cho ta:
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Câu 5: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 
[image: image245.wmf]0
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[image: image246.wmf]100/

kNm

=

. Đầu O của lò xo gắn với một thanh cứng T nằm ngang như hình vẽ H5. Đầu kia của lò xo có gắn một khối cầu nhỏ A, khối lượng 
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. Thanh rắn T xuyên qua tâm của quả cầu A và quả cầu A có thể trượt không ma sát dọc theo thanh T. Cho thanh rắn T quay đều quanh trục thẳng đứng Oy với tốc độ góc 
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[VD]a. Viết biểu thức gia tốc của vật theo chiều dài 
[image: image250.wmf]l

 và tốc độ góc 
[image: image251.wmf]w

 .

[VDC]b. Tính độ giãn 
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Hướng dẫn giải:
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Suy ra: 
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